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Lâm Đồng, ngày   15   tháng    6    năm 2026 

THƯ MỜI KHẢO SÁT VÀ BÁO GIÁ 

Đơn hàng: Cung cấp vật tư thiết bị  phục vụ nhu cầu sửa chữa Hệ 

thống khí thắng Tổ máy H2, Hệ thống đo rung đảo Tổ máy H2 và 

Trạm phân phối 220KV Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5 

 

Kính gửi:  Các nhà cung cấp có quan tâm 

 

Công ty thủy điện Đồng Nai 5-TKV xin gửi lời chào trân trọng và hợp tác 

tới Quý đơn vị. 

Công ty thủy điện Đồng Nai 5-TKV kính mời Quý đơn vị tham gia khảo 

sát và báo giá Cung cấp vật tư thiết bị  phục vụ nhu cầu sửa chữa Hệ thống khí 

thắng Tổ máy H2, Hệ thống đo rung đảo Tổ máy H2 và Trạm phân phối 220KV 

Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5 với các yêu cầu như sau:  

1. Yêu cầu về hàng hóa:   

- Chi tiết hàng hóa: Bao gồm các nội dung tên hàng hóa, thông số kỹ 

thuật/quy cách hàng hóa, số lượng chi tiết như phụ lục đính kèm.  

- Yêu cầu về hàng hóa:  

+ Các hàng hóa phải mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ, 

có mã hiệu, thông số kỹ thuật rõ ràng, đầy đủ. Hàng hóa được sản xuất từ năm 

2025 trở lại đây bảo đảm chất lượng và thời hạn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà 

sản xuất. 

+ Đối với hàng hóa mà nhà cung cấp báo giá là loại tương đương hoặc tốt 

hơn thì phải kèm theo tài liệu chứng minh tương đương hoặc tốt hơn loại hàng 

hóa mà Công ty thủy điện Đồng Nai 5-TKV yêu cầu và lập bảng so sánh chi tiết 

về thông số kỹ thuật. 

2. Các yêu cầu về năng lực nhà cung cấp:  

- Nộp theo báo giá bản photo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy phép 

kinh doanh đối với mặt hàng kinh doanh có điều kiện (nếu có).  

3. Các yêu cầu về thương mại:  

- Báo giá phải ghi rõ tên hàng hóa, quy cách, mã hiệu, đơn vị tính, số lượng, 

đơn giá của từng hàng hóa, tổng giá trị đơn hàng chưa có thuế và đã có thuế 

GTGT.  

- Địa điểm cung cấp: Tại Kho Công ty Thủy điện Đồng Nai 5-TKV. Địa 

chỉ: xã Bảo Lâm 5, tỉnh Lâm Đồng .  

- Thời gian cung cấp: Trong vòng 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. 

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản  

- Hiệu lực báo giá tối thiểu 60 ngày kể từ ngày ký báo giá.  



2 

 

- Nhà cung cấp phải báo giá toàn bộ danh mục hàng hóa trong đơn hàng. 

- Hàng hóa được báo giá phải thể hiện rõ thông số kỹ thuật, quy cách, mã 

hiệu, nhà sản xuất, xuất xứ và nguồn gốc hợp pháp.  

Báo giá của nhà cung cấp chỉ phục vụ mục đích khảo sát giá thị trường, lập 

dự toán mua sắm và không phải là căn cứ để lựa chọn nhà cung cấp hoặc phát sinh 

bất kỳ nghĩa vụ ký kết hợp đồng nào giữa các bên. 

4. Hình thức báo giá:  

- Biểu báo giá phải do đại diện hợp pháp của nhà cung cấp ký tên và đóng 

dấu. Trường hợp ký thay thì người ký thay phải được ủy quyền của đại diện hợp 

pháp của nhà cung cấp và kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn 

bản tương đương.  

- Bản báo giá và các tài liệu kèm theo phải được gửi trực tiếp về địa 

chỉ: Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV số 10 đường Hoàng Văn Thụ, phường 

1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 02633976888. (Ghi chú: Hồ sơ báo giá nộp 

trực tiếp – người đến nộp phải mang theo Giấy giới thiệu và bản sao CMND hoặc 

CCCD còn giá trị), hoặc gửi qua đồng thời 2 địa chỉ Email: 

vanthudn5.2012@gmail.com và tochuyengiadn5@gmail.com.  

Thời gian nhận báo giá: Không chậm hơn 16 giờ 00  phút, ngày 22 tháng 6 

năm 2026.      

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý nhà cung cấp./.    
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Trang Website TKV (Để đăng tải); 

- Trang Website dienluctkv.vn (Để đăng tải); 

- Lưu Văn thư, KHVTĐT (D 01) 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Văn Tuấn 
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PHỤ LỤC 1. DANH MỤC, KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ 

(Kèm theo Văn bản số    853  /TMBG-ĐN5 ngày   15  tháng    6   năm 2026) 

TT 
Tên vật tư 

hàng hóa 

Quy cách, thông số kỹ 

thuật 

Nhà sản 

xuất/ 

Xuất xứ 

Đơn 

vị 

tính 

SL 

Đơn giá chưa 

bao gồm thuế 

GTGT 

(Đồng/Đvt) 

Thành tiền 

chưa bao gồm 

thuế GTGT 

( Đồng) 

Thuế 

suất 

GTGT 

(%) 

Tiền thuế 

GTGT(Đ

ồng) 

Thành tiền 

đã bao gồm 

thuế GTGT 

( Đồng) 

Thời 

gian bảo 

hành 

Tiến độ 

cấp hàng 

1 Contactor   

LC1D09 

Dòng diện định mức: 25A 

Điện áp: max 690VAC 

Điện áp cuộn dây điều 

khiển: 220 VDC 

Tần số 50Hz 

Số tiếp điểm phụ: 1NO, 

1NC 

 Cái 1      

 

 

 

 

12 tháng 

 

 

 

 

120 ngày 

2 
Đồng hồ đo 

áp lực khí 

Dải đo 0-1Mpa, đường 

kính mặt 130mm  

Đường kính chân ren lắp 

đặt: 20mm 

Bước ren lắp đặt: 1,5mm 

Độ dài chân ren lắp đặt: 

38mm 

 Cái 2      

 

 

 

12 tháng 

 

 

 

120 ngày 

3 
Sensor đo độ 

rung tổ máy  

HSX: B&K Vibro 

Model: AS-073 

M/N: C103153001 

S/N: 00004012 

 Bộ 1      

 

 

12 tháng 
120 ngày 

Tổng cộng        

( Bằng chữ: …………………….) 

(*) Đề nghị Quý đơn vị báo giá chào đầy đủ thông tin về thông số kỹ thuật, nhà sản xuất, xuất xứ của vật tư; trường hợp Quý 

đơn vị báo giá chào không đầy đủ một trong các thông tin nêu trên dẫn tới không đủ cơ sở để đánh giá vật tư do Quý đơn vị đề 

xuất đáp ứng về thông số kỹ thuật theo yêu cầu thì đơn giá do Quý đơn vị chào cho mục vật tư đó sẽ không được xem xét khi lập 

dự toán. Vật tư cùng loại cùng thông số kỹ thuật, xuất xứ báo nhiều giá khác nhau thì chọn đơn giá thấp nhất để lập dự toán. 
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